
1MỨC SINH VÀ MỨC CHẾT Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT

chương 1: gIỚI ThIỆU VÀ Phương PhÁP

1.1 GIỚI THIỆU

 Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1 
tháng 4 năm 2009 theo Quyết định số 94/2008/Qđ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10 
tháng 7 năm 2008.

 Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra được công bố vào tháng 8 năm 2009. Tiếp sau đó kết quả 
điều tra mẫu được công bố vào tháng 12 năm 2009. Kết quả toàn bộ được phát hành vào tháng 7 
năm 2010, tiếp sau đó là các báo cáo phân tích và chuyên khảo được soạn thảo và lần lượt được 
công bố.

 Trong Tổng điều tra năm 2009 có lồng ghép điều tra mẫu 15%, thu thập nhiều thông tin chi 
tiết, trong đó có có thông tin để ước lượng các số đo về mức độ sinh và chết của dân số việt nam.

 Kết quả của cuộc Tổng điều tra năm 2009 và các cuộc Tổng điều tra trước đó cho thấy mức 
sinh của nước ta tiếp tục giảm và đã đạt mức sinh thay thế. Mức độ chết (tử vong) của trẻ sơ sinh 
cũng giảm liên tục và tuổi thọ trung bình tính từ khi sinh tăng.

1.2 MỤC đíCH NGHIêN CỨU VÀ NộI DUNG 

 Một số nét chính về mức độ sinh và mức độ chết thu thập được trong Tổng điều tra đã được 
tính toán và công bố1.  Chuyên khảo này nhằm đưa ra bức tranh chi tiết hơn về mức độ sinh và mức 
độ chết của dân số việt nam trong những năm qua, sự thay đổi và khác biệt của các số đo nói trên 
theo các đặc trưng nhân khẩu học, đồng thời đưa ra các yếu tố có thể ảnh hưởng đến các số đo đó. 

 nội dung của chuyên khảo này gồm 4 chương, như sau:

 Chương 1:   giới thiệu  tóm tắt  về  các  phương pháp sử dụng để ước lượng các số đo về 
mức sinh và mức chết;

 Chương 2:   Trình bày các ước lượng của các số đo về mức độ sinh, thay đổi và khác biệt 
của các số đo đó theo các đặc trưng nhân khẩu học;

 Chương 3:   Trình bày các ước lượng của các số đo về mức độ chết, sự thay đổi và khác 
biệt của chúng theo các đặc trưng nhân khẩu học;

 Chương 4:   Các khuyến nghị chính sách để tiếp túc giảm bền vững mức sinh, giảm mức 
chết trẻ em, tăng tuổi thọ nhằm tạo một cơ sở cơ bản quan trọng về dân số 
cho công cuộc phát triển bền vững

1    Xem: Tổng điều tra dân số và nhà ở việt nam năm 2009, Các Kết quả Chủ yếu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân 
số và nhà ở Trung ương, hà nội, 6/2010.
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1.3 NGUồN Số LIỆU

 Chuyên khảo này sử dụng số liệu về sinh và chết của điều tra mẫu 15% thu thập được trong 
Tổng điều tra 2009 và các phương pháp ước lượng gián tiếp để tính các số đo về mức độ sinh và 
chết, phản ánh cho thời kỳ 12 tháng trước thời điểm điều tra. ngoài ra, số liệu đã được công bố của 
Tổng điều tra 1989 và 1999, và các số liệu, tài liệu liên quan của nước ta hoặc của các nước/khu vực 
khác cũng được dùng để so sánh đối chiếu. Các phương pháp ước lượng gián tiếp để tính các số đo 
về mức độ sinh và chết sử dụng trong chuyên khảo này được trình bày dưới đây:

1.4 pHƯƠNG pHÁp ƯỚC LƯỢNG

 Do các dữ liệu về sinh và chết trong các cuộc điều tra mẫu, Tổng điều tra thường không 
cao do bị bỏ sót nên các nhà nhân khẩu học đã nghiên cứu xây dựng các kỹ thuật gián tiếp để ước 
lượng các chỉ tiêu phản ánh mức sinh và mức chết. Các kỹ thuật này cũng luôn luôn được làm mới 
và tin học hóa. Liên hợp quốc đưa ra khuyến nghị và cung cấp các kỹ thuật gián tiếp dưới dạng 
phần mềm.

1.4.1 Kỹ thuật gián tiếp ước lượng mức độ sinh

 Kỹ thuật ước lượng gián tiếp là ước lượng tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi của phụ nữ trong 
tuổi sinh đẻ 15-49 từ số liệu về số con đã sinh tổng hợp theo tuổi người mẹ và mô hình của mức sinh 
theo tuổi của người mẹ, ghi nhận được trong 12 tháng trước điều tra.

 Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi thu thập được luôn thấp hơn (hoặc cao hơn) mức sinh thực 
bởi vì các sự kiện sinh thường bị bỏ sót (hoặc ghi trùng) trong điều tra. nhà nhân khẩu học Brass2 đã 
xây dựng một phương pháp, thường gọi là phương pháp P/F, để đánh giá và chỉnh tỷ suất sinh đã 
ghi nhận được bằng cách so sánh các tỷ suất đã ghi nhận được với số liệu số con sinh trung bình tính 
cho nhóm 5 độ tuổi của phụ nữ. Phương pháp P/F giả thiết rằng mức sinh là không đổi trong thời 
kỳ trước đây, mô hình của tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi ghi chép được (ký hiệu là asFr) là đúng, 
và mức sinh tích luỹ đối với nhóm phụ nữ trẻ theo số con đã sinh (CEB) là chính xác. Brass đơn giản 
cộng dồn và làm trơn số liệu asFr ghi chép được dưới dạng số liệu số con sinh. với giả thiết mức 
sinh không thay đổi, các số liệu đã được làm trơn (ký hiệu là nFx) là so sánh được với số con đã sinh 
ghi chép được (nCEBx).  Tỷ lệ nCEBx/ nFx  đối với nhóm tuổi trẻ cung cấp hệ số điều chỉnh chấp nhận 
được để điều chỉnh các tỷ suất sinh đã ghi nhận.

 nhà nhân khẩu học arriaga sau đó đã cải tiến phương pháp nói trên và mở rộng ra cho cả 
những trường hợp mức sinh đang thay đổi. Mô tả đầy đủ cách tiếp cận Brass và arriaga về ước lượng 
tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi từ số liệu số con đã sinh ghi chép được và từ mô hình sinh theo tuổi 
trình bày trong công trình nghiên cứu của arriaga.

 Cơ quan Tổng điều tra của hoa Kỳ đã tin học hóa kỹ thuật này bằng một bảng tính excel có 
tên gọi là bảng tính PFraTiO trong bộ các bảng tính phân tích dân số3. 

2    Cẩm nang số 10: Các kỹ thuật gián tiếp về ước lượng nhân khẩu học, nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, hà 
nội 1976.

3    Eduardo E. arriaga, Phân tích dân số với máy vi tính, Cơ quan Tổng điều tra hoa Kỳ, tháng 11 năm 1994 
(Population analysis with Microcomputer, Bureau of the Census, november 1994).
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Dựa vào hệ số điều chỉnh “k” chọn được, tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi (asFr), Tổng tỷ suất sinh   
 (TFr) và Tỷ suất sinh thô (CBr) cũng được điều chỉnh một cách tương tự, cụ thể là:

 asFri*  =  k x asFri, i là các nhóm 5 độ tuổi của khoảng tuổi 15-49,

 TFr*    =  k x TFr,

 CBr*   =  k x CBr,

 trong đó, asFri, TFr, CBr là chỉ tiêu chưa điều chỉnh, còn asFri*, TFr* và CBr* là các các số 
đo đã được điều chỉnh.

1.4.2 Kỹ thuật gián tiếp ước lượng mức độ chết

 (i) gián tiếp ước lượng tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi

 nhà nhân khẩu học Brass đã chứng minh rằng xác suất chết trong khoảng thời gian từ khi 
sinh đến độ tuổi a (ký hiệu là q(a) có thể ước lượng theo công thức: q(a) = 5Mx. 5Dx, trong đó 5Dx là 
tỷ trọng trẻ em chết đối với phụ nữ nhóm tuổi (x,x+5) và 5Mx hệ số đặc trưng theo tuổi, gọi là hệ số 
nhân, nó phụ thuộc vào chỉ số mô hình tuổi của mức sinh. Tỷ trọng trẻ em chết đối với phụ nữ nhóm 
tuổi 15-19, 20-24, 25-29, ..., 45-49 được sử dụng để tính q(a) cho các giá trị tương ứng bằng 1, 2, 3, 5, 
10, 15 và 20. sau đó sullivan4 chứng minh rằng kiểu quan hệ như thế cũng tồn tại khi số liệu được 
tính toán theo độ dài hôn nhân. Trong trường hợp này, độ dài hôn nhân 0-4 năm, 5-9 năm, ..., 30-34 
năm tương ứng với q(a) đối với các độ tuổi tương ứng là 2, 3, 5, 10, 15, 20 và 25. để tái hiện, phương 
trình hồi quy được xây dựng liên quan đến hệ số nhân 5Mx đối với các chỉ số của trật tự sinh. Có 9 
tập riêng biệt phương trình hồi quy được ước lượng, 5 tập đầu cho từng mô hình Liên hợp quốc5 
và 4 tập cuối cho từng mô hình của Coale và Demeny (hồi quy Trussell6). Thông qua tập thứ hai, các 
phương trình hồi quy cũng đã được xây dựng từ cùng một tập các biến độc lập, chúng ước lượng 
thời gian tương ứng với các giá trị q(a). Các biến độc lập mà chúng ước lượng giá trị q(a), cũng như 
thời gian tham chiếu, được tính toán từ số liệu đầu vào. hơn nữa, đối với tỷ trọng trẻ em chết theo 
nhóm tuổi hoặc theo độ dài hôn nhân của phụ nữ, các biến cần được tính bằng tỷ lệ giữa số trẻ em 
sinh bình quân của phụ nữ ở nhóm tuổi đầu tiên hoặc nhóm độ dài hôn nhân đầu tiên và số liệu đó 
của nhóm tuổi thứ hai hoặc nhóm độ dài hôn nhân thứ hai, tỷ lệ giữa số trẻ em sinh bình quân của 
phụ nữ ở nhóm tuổi thứ hai hoặc nhóm độ dài hôn nhân thứ hai và số liệu đó của nhóm tuổi thứ ba 
hoặc nhóm độ dài hôn nhân thứ ba, và tuổi sinh con trung bình. Biến cuối cùng chỉ được sử dụng 
để tính toán dựa vào các mô hình của Liên hợp quốc; ước lượng gần đúng tuổi sinh con trung bình 
có thể được tính từ các trường hợp sinh trong 12 tháng trước điều tra và tuổi của người mẹ. Phương 
trình hồi quy được sử dụng để tính toán các ước lượng tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi (1q0), xác 
suất chết giữa 1 và 5 tuổi (4q1), và tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh tương ứng với các giá trị q(a) 
trong từng mô hình bảng sống mẫu (đối với cả hai giới). Cách ước lượng này đã được Liên hợp quốc 
tin học hóa bằng phần mềm có tên là QFivE để ước lượng 1q0, 4q1 và tuổi thọ trung bình tính từ lúc 
sinh (viết tắt là e0). 

4    sullivan, J. M. 1972. “Mô hình ước lượng xác suất chết trong thời gian từ khi sinh đến độ tuổi nào đó của trẻ 
em”, nghiên cứu dân số, tập 26, số 1 (tháng 3 năm 1972), trang 77-99.

5    Palloni, a và L. heliman, 1985, “Ước lượng lại các tham số cấu trúc để ước lượng mức độ chết của các nước 
đang phát triển”, Bản tin dân số của Liên hợp quốc, số 18, trang 10-33.

6    Cẩm nang số 10: Các kỹ thuật gián tiếp về ước lượng nhân khẩu học, nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, hà 
nội 1976.
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 (ii) Ước lượng tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi

 Tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi thường được viết tắt là 5q0 và tính theo công thức sau:

  5q0 = 1q0 + 4q1 – 1q0 × 4q1,    

 trong đó: 1q0 là tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi; 4q1 là xác suất chết giữa 1 và 5 tuổi  được ước 
lượng gián tiếp như ở đã trình bày ở trên bằng phần mềm QFivE. 

 (iii) gián tiếp ước lượng mức độ sót của khai báo chết của toàn bộ dân số

 ngoài kỹ thuật ước lượng gián tiếp tỷ suất chết của trẻ em, hai phương pháp cân bằng tăng 
trưởng chung (ggB) và thế hệ chết giả định (sEg)  cũng đã được áp dụng kết hợp để đánh giá mức 
độ đầy đủ của thông tin về chết của toàn bộ dân số .

 Phương pháp cân bằng tăng trưởng chung: năm 1975 nhà nhân khẩu học Brass đã đưa ra 
phương pháp ggB, thu được từ dân số ổn định được biểu thị bằng biểu thức quan hệ trực giác đối 
với mỗi một nhóm tuổi mở a+ của dân số đóng, tỷ lệ tham gia vào nhóm tuổi (b(a+)) bằng tỷ lệ tăng 
trưởng của nhóm (r(a+)) cộng với tỷ lệ ra khỏi nhóm tuổi (tỷ lệ chết) (d(a+)). Tất nhiên, điều tất yếu 
xảy ra đối với toàn bộ dân số đóng là tỷ lệ tăng trưởng bằng tỷ lệ sinh trừ tỷ lệ chết. vì vậy,

 r(a+) = b(a+) – d(a+) hay  b(a+) = r(a+) + d (a+)  (1)

 đối với dân số đóng, tỷ lệ tăng trưởng là hằng số đối với tất cả các nhóm tuổi, do đó tỷ lệ 
tham gia vào nhóm và tỷ lệ chết phải quan hệ tuyến tính với nhau. nếu biểu thị n(a) và n(a+) tương 
ứng là số tham gia vào nhóm (tức là số sinh vào tuổi a) và dân số của nhóm tuổi a, r là tỷ lệ tăng 
trưởng của dân số ổn định, và D(a+) là số chết từ tuổi a trở lên, ta có:

 n(a)/n(a+) = r + (D(a)/n(a+))      (2)

 nếu tỷ lệ tham gia vào nhóm được tính toán phân bố dân số chỉ sử dụng cách tiếp cận tương 
đối đơn giản, thí dụ n(a) bằng một phần năm của trung bình nhóm 5 độ tuổi nhỏ hơn và lớn hơn 
tuổi a, bất kỳ sai số phạm vi nào bất biến với tuổi phải được xoá bỏ, ngược lại, tỷ lệ chết, tính từ số 
chết theo tuổi và dân số theo tuổi, sẽ bị ảnh hưởng bởi tất cả khác biệt giữa dân số và số chết. hệ số 
góc của đường thẳng giữa tỷ lệ tham gia vào nhóm tuổi đối và tỷ lệ ra khỏi nhóm tuổi sẽ ước lượng 
mức độ đầy đủ của số chết ghi nhận được và cung cấp hế số điều chỉnh số chết.

 n0(a)/n0(a+) = r + ((1/c).(D0(a+)/n0(a+)))    (3)

 trong đó, chỉ số trên “0” dùng để biểu thị giá trị quan sát được, n0(a)/n0(a+) là tỷ lệ tham gia 
vào nhóm tuổi, ), D0(a+)/n0(a+) là tỷ lệ chết quan sát được, r là tỷ lệ tăng trưởng của dân số ổn định 
và c là mức độ đầy đủ của số chết ghi nhận được đối với dân số ghi nhận được (giả thiết rằng là hằng 
số đối với tuổi).

 năm 1987, các nhà nhân khẩu học đã mở rộng phương pháp đơn giản này cho dân số không 
ổn định với biểu thức sau:

 n0(a)/n0(a+) – r0(a+) = k + ((1/c).(D0(a+)/n0(a+)))   (4)

 trong đó, r0(a+) là tỷ lệ tăng trưởng quan sát được của dân số từ tuổi a trở lên, và k là sai số 
trong tỷ lệ tăng trưởng (giả thiết rằng là hằng số đối với tuổi). 
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 Phương pháp ggB yêu cầu 3 giả thiết chính: i). Dân số đóng; ii). Dân số và số chết thay đổi theo 
thời gian, nhưng cùng một nguồn; và iii). việc ghi chép tuổi của dân số và người chết là chính xác.

 Phương pháp thế hệ chết giả định: Phương pháp sEg được hai nhà nhân khẩu học Bennett và 
horiuchi đưa ra vào năm 1984 dựa vào đề xuất của vicent (1951) rằng trong dân số đóng với đăng 
ký đầy đủ số chết, dân số độ tuổi a vào thời điểm t có thể được ước lượng bằng cách cộng tích luỹ 
số chết đối với các thế hệ sau thời điểm t cho đến khi thế hệ đó chết hết. điều này tương đương với 
quan hệ của bảng sống rằng

                (5)

 vì vậy, đối với dân số ổn định, số chết cả thời kỳ từ độ tuổi a trở đi tương đương với dân số 
vào đúng độ tuổi a. Bennett và horiuchi đã phát triển phương pháp này cho dân số đóng không ổn 
định bằng cách sử dụng tỷ lệ tăng trưởng theo độ tuổi. Dân số độ tuổi a có thể ước lượng từ số chết 
thời kỳ của tất cả tuổi x lớn hơn a bằng cách cộng dồn hàm mũ của các tỷ lệ chết đặc trưng theo tuổi 
từ a đến x cho phép biết được lịch sử nhân khẩu học của dân số:

       

      (6)

 Tỷ số giữa dân số độ tuổi a được ước lượng theo cách này từ số chết quan sát được và dân số 
độ tuổi a cho phép ước lượng mức độ đầy đủ của số chết ghi nhận được (giả thiết là không đổi đối 
với tất cả các độ tuổi) trong điều tra:

 

                                                      (7)

 Trong đó č (a) là ước lượng số chết lớn hơn tuổi a của dân số và Ň(a) là dân số độ tuổi a ước 
lượng được thu được từ số chết và tỷ lệ tăng trưởng lớn hơn độ tuổi a. Trong hình thức cơ bản này, 
phương pháp sEg thêm vào các giả thiết bổ sung – dân số thay đổi theo thời gian – đối với 3 giả 
thiết của phương pháp ggB được đề cập ở trên. 

 Bennett và horiuchi cũng gợi ý sử dụng kết hợp phương pháp sEg và ggB: đầu tiên ước 
lượng sự thay đổi phạm vi điều tra bằng cách sử dụng phương pháp ggB, sau đó điều chỉnh số liệu 
tổng điều tra theo sự thay đổi phạm vi đã ước lượng ở trên, cuối cùng là áp dụng phương pháp sEg; 
người ta gọi kiểu làm này cách tiếp cận “ggB–sEg kết hợp”. Cách tiếp cận này đã được thể hiện dưới 
dạng một bảng tính có thông tin đầu vào là dân số vào một thời điểm và số người chết trong 12 
tháng trước thời điểm đó chia theo độ tuổi. 
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1.5 HẠN CHẾ

 Một số hạn chế của nghiên cứu về mức độ sinh và mức độ chết trong chuyên khảo này bao 
gồm: 

 Thứ nhất, do các chỉ tiêu về mức độ sinh và mức độ chết trong tài liệu này  được ước lượng 
gián tiếp. những chỉ tiêu này không phải được tính toán trực tiếp từ số liệu vi mô của điều tra mẫu, 
vì vậy không thể tình được sai số mẫu và khoảng tin cậy.

 Thứ hai, thiết kế mẫu của Tổng điều tra dân số 1989, 1999 và 2009 là nhằm cung cấp số liệu 
đại diện cho cấp tỉnh. Do vậy, những phân tổ nhỏ hơn, chi tiết hơn chỉ để nhằm cung cấp xu hướng 
thay đổi của chỉ tiêu đó, chứ không đảm bảo đó là giá trị thực.

 Thứ ba, các kỹ thuật ước lượng gián tiếp luôn yêu cầu một số giả thiết, ví dụ như dân số 
đóng, mức sinh hoặc mức chết không đổi, tính đầy đủ của số liệu gốc… vì vậy, tính chính xác của 
kết quả thu được từ kỹ thuật ước lượng gián tiếp phụ thuộc vào các giả thiết mà kỹ thuật đó yêu cầu 
có được đảm bảo hay không. ví dụ, liên quan đến giả thiết dân số đóng (dân số không có biến động 
cơ học - di chuyển), thì một kỹ thuật ước lượng gián tiếp có thể cung cấp một kết quả rất tốt cho cả 
nước, nhưng đưa ra kết quả hạn chế hơn cho cấp đơn vị hành chính cấp dưới (tỉnh/thành phố); thậm 
chí trong cùng cấp tỉnh/thành phố, kết quả ước lượng của đơn vị này cũng có thể khả dĩ hơn so với 
kết quả của đơn vị khác. điều này là do mức độ biến động cơ học của các đơn vị là khác nhau, trong 
phạm vi cả nước biến động cơ học không có hoặc ở mức độ không đáng kể, còn biến động cơ học 
của tỉnh/thành phố lớn hơn của cả nước và khác nhau giữa các tỉnh/thành phố. 

 với những lý do trên, nên khi sử dụng số liệu trình bày trong tài liệu này cần có có cân nhắc 
thận trọng đối với các chỉ tiêu phân tổ chi tiết.


